BÁO CÁO TÓM TẮT CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. Tên đề tài: Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống lúa lai F1 ngắn ngày phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên.
3. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Đức Thắng
4. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 7/2013 đến tháng 01/2016.
5. Mục tiêu nghiên cứu: 
- Chọn được 1-2 giống lúa lai ngắn ngày phù hợp với điều kiện sản xuất để đưa vào cơ cấu sản xuất của tỉnh Phú Yên.

-  Xây dựng 04 cánh đồng mẫu đạt năng suất trên 80 tạ/ha và hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất lúa thuần đại trà ít nhất 15%.

6. Kết quả nghiên cứu:

6.1. Đã điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất lúa lai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2012.
6.2. Khảo nghiệm tuyển chọn giống lúa lai:

6.2.1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản bộ giống lúa lai.

Kết quả khảo nghiệm cơ bản trong điều kiện trên đồng ruộng và kết quả phân tích chất lượng lúa gạo, phẩm chất cơm các giống lúa trong phòng tthí nghiệm, chúng tôi kết luận tuyển chọn các giống để bố trí khảo nghiệm sản xuất là Nam ưu 1051, Nam ưu 1202, Xuyên hương 178,  Đắc ưu 11và giống ZZD 001.
6.1.2. Triển khai khảo nghiệm sản xuất.
Kết quả khảo nghiệm sản xuất tại 02 điểm Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh và xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa tuyển chọn được 02 giống tốt nhất là Nam ưu 1202, ZZD001, có năng suất cao, các đặc điểm nông học tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, gạo có chất lượng, ăn ngon, chống chịu sâu bệnh, phù hợp tại Phú Yên:
- Giống Nam ưu 1202: Năng suất từ 80-100 tạ/ha, thâm canh đạt trên 100 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 98-105 ngày, chống đỗ ngã tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại chính (đạo ôn, rầy nâu), hàm lượng Amylose từ 22,1-23,4%, Protein 8,1-8,2, nhiệt độ trở hồ trung bình, độ bền Gel trung bình, tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, ngon cơm.

- Giống ZZD 001: Năng suất từ 80-100 tạ/ha, thâm canh đạt trên 100 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 100-105 ngày, chống đỗ ngã tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại chính (đạo ôn, rầy nâu), hàm lượng, Amylose 20,2%; Protein 7,9-8,0, nhiệt độ trở hồ trung bình, độ bền Gel trung bình, cơm mềm, ngon cơm.

6.3. Xây dựng được 04 “cánh đồng mẫu sử dụng lúa giống lúa lai” liền vùng, liền thửa, đạt năng suất, hiệu quả cao:
- Về năng suất lúa lai thực thu đạt từ 85,78-101,5 tạ/ha, cao nhất là điểm Hòa Thắng 2 giống Nam ưu1202 đạt 101,5 tạ/ha, ZZD 001 đạt 98,8 tạ/ha, thấp nhất là điểm TT.La Hai giống Nam ưu1202 đạt 87,25 tạ/ha, ZZD 001 đạt 85,78 tạ/ha. Năng suất trung bình  93,9 tạ/ha tăng 25,63 tạ/ha tương đương 37,54%; 
- Về hiệu quả kinh tế của “cánh đồng mẫu sử dụng lúa lai F1” lợi nhuận đạt bình quân 25,75 triệu đồng/ha tăng 9,32 triệu đồng/ha, tương đương tăng 56,7%, so với lúa thuần đại trà, cụ thể:
+ Tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh: Năng suất trung bình lúa lai tăng 35,02 tạ/ha tương đương 58,37%. Lợi nhuận đạt 26,89 triệu đồng/ha tăng 16,0 triệu đồng/ha, tương đương 146,93%. 

+ Tại TT.La Hai, huyện Đồng Xuân: Năng suất trung bình lúa lai tăng 11,52 tạ/ha tương đương 15,35%. Lợi nhuận đạt 17,37 triệu đồng/ha tăng 3,64 triệu đồng/ha, tương đương 26,48%. 

+ Tại xã Hòa Thắng 2, huyện Phú Hòa: Năng suất trung bình lúa lai tăng 16,51 tạ/ha tương đương 19,23%. Lợi nhuận đạt 28,75 triệu đồng/ha tăng 5,72 triệu đồng/ha, tương đương 24,86%. 

+ Tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Năng suất trung bình lúa lai tăng 18,90 tạ/ha tương đương 25,20%. Lợi nhuận đạt 28,55 triệu đồng/ha tăng 9,11 triệu đồng/ha, tương đương 46,89%. 

6.4. Xây dựng được 01 hướng dẫn quy trình thâm canh lúa lai F1 đạt năng suất cao, phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

6.5.  Xây dựng 01 báo cáo chuyên đề: “Đề xuất các giải pháp phát triển lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020” làm cơ sở khoa học để Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Đề án chính sách “Hỗ trợ phát triển giống lúa tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020”.

6.6. Ngoài ra, đề tài đã nghiên cứu củng cố thêm số liệu khảo nghiệm cơ bản các giống lúa lai TH3-3, Xuyên hương 178,…. Kết quả, các giống này có nhiều đặc tính tốt, gieo trồng phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
7. Hiệu quả đề tài mang lại ứng dụng vào thực tiễn:

7.1. Ý nghĩa về khoa học:

- Các kết quả thu được của đề tài cung cấp những dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa lai F1 ngắn ngày cho tỉnh Phú Yên và làm tài liệu tham khảo cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.


- Làm tài liệu khoa học cho công tác tập huấn nông dân, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tuyển chọn giống lúa lai tại các vùng nghiên cứu của Tỉnh.



- Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để các cơ quan chức năng, các địa phương trong Tỉnh bổ sung các giống lúa lai mới tuyển chọn được vào cơ cấu giống phục vụ sản xuất lúa của Tỉnh thời gian tới.


7.2. Hiệu quả kinh tế: 


- Gieo trồng giống lúa lai lợi nhuận đạt bình quân 25,75 triệu đồng/ha tăng 9,32 triệu đồng/ha, tương đương 56,7%, so với lúa thuần đại trà. Góp phần làm tăng thu nhập đáng kể cho người nông dân.


- Đến năm 2015, đã nhân rộng được 500 ha, tại các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Phú Hòa, Tây Hòa làm tăng lợi nhuận từ trồng lúa lai hơn 4,5 tỷ đồng trong năm 2015.
           7.3. Hiệu quả về xã hội:

- Đã tuyển chọn được 02 giống lúa lai Nam ưu 1202 và ZZD 001, có thời gian sinh trưởng ngắn, sinh trưởng phát triển tốt, năng suất, gạo chất lượng bổ sung vào cơ cấu giống lúa, góp phần đảm bảo ổn định năng suất và sản lượng lúa của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là các huyện miền núi như huyện Sông Hinh, Đồng Xuân,…thiếu lượng thực tại chỗ trong điều kiện biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay và thời gian tới.
- Tập huấn, hướng dẫn hơn 107 nông dân tại 04 huyện Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa và Đồng Xuân nắm bắt thuần thục kỹ thuật thâm canh lúa lai F1. Đây là những nông dân chủ chốt để hướng dẫn, tuyên truyền nhân rộng cho nông dân khác trong từng vùng, đặc biệt là kỹ thuật sạ thưa, lượng lúa giống từ 2,5-3,0 kg/sào 500m2 (50-60 kg giống/ha).

- Thực hiện xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng mẫu tập trung, liền vùng liền thửa và áp dụng thống nhất quy trình sản xuất, thông qua đó làm tăng sự trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các hộ dân, nâng cao trình độ thâm canh lúa và góp phần làm tăng mối liên kết trong cộng đồng.



- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đề xuất UBND tỉnh Phú Yên trình HĐND tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Đề án phát triển giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016-2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2016). Đề án này, sẽ góp phần quan trọng đối với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Yên.


7.3. Hiệu quả về môi trường và sức khỏe cộng đồng: 

- Các giống lúa lai Nam ưu 1202, ZZD 001, TH3-3, Xuyên hương 178,… rất ít bị sậu bệnh hại. Do đó, giúp nông dân giảm dùng thuốc BVTV, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất lúa, góp phần ổn định hệ sinh thái đồng ruộng, gia tăng hệ sinh vật và thiên địch có ích trong tự nhiên.
- Các giống lúa lai F1 là một trong những lựa chọn tốt sử dụng làm giống để xây dựng mô hình sản xuất lúa VietGAP, GloblaGAP,… tạo ra các sản phẩm “gạo sạch” bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp cho nhu cầu thị trường, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng./.
                                                       

Phú Yên, ngày  09 tháng  3 năm 2016
	Chủ nhiệm đề tài
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Trương Văn Tuấn
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